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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 206/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 16 tháng 11 năm 2021


TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum

           Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 2
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 2 ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Triển khai Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Căn cứ tình hình thực tế việc quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh và đề xuất của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh(
), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch(
), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội(
), Sở Tài nguyên và Môi trường(
); Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 2 xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đối với các nội dung sau:

- Điều chỉnh tăng tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu đối với Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y;

- Sửa đổi, bổ sung nội dung thu phí, đối tượng miễn thu Phí thư viện: Trẻ em, người cao tuổi, thương binh, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

- Bổ sung nội dung, mức thu gia hạn giấy phép đối với Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Bãi bỏ Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
- Bổ sung Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
(Chi tiết tại Phụ lục Thuyết minh kèm theo)
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó:
- Tại Điều 2, Điều 3 quy định danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong đó bao gồm: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển); phí thư viện (đối với thư viện thuộc địa phương quản lý); Phí thẩm định đề án xã nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện). 

- Tại Điều 5 quy định: Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

- Tại khoản 1 Điều 6 quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối tượng được miễn, giảm; mức giảm đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí(
).

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Trong đó: tại Điều 45 quy định: “3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật”; tại điểm c khoản 4 Điều 169 bãi bỏ điểm 5.4 - “Phí thẩm định cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi”, Mục IX - Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ lục số 01 - Danh mục Phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí.
Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài chính có Văn bản số 10844/BTC-CST của về việc ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường, trong đó đề nghị “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn: Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC, để xây dựng đề án thu phí, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện và bãi bỏ quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan địa phương thực hiện, theo thẩm quyền quy định”.

Từ các quy định nêu trên, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích: Nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Quan điểm: Đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản khác có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 29/TB-TTHĐND ngày 15 tháng 10 năm 2021 về các hồ sơ đăng ký trình Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó: thống nhất hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến tham gia của các đối tượng liên quan; đồng thời đã lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT: 
Ngoài phần căn cứ, Nghị quyết gồm có 04 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

1. Sửa đổi tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu, tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước đối với Phí sử dụng công trình kế cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y quy định tại khoản 2, Mục I, Phần B, Phụ lục I (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo).
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung thu phí, đối tượng miễn, giảm nộp phí đối với Phí thư viện quy định tại khoản 2, khoản 3, Mục III, Phần B, Phụ lục I (chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo).

3. Bổ sung Mục IX - Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) vào sau Mục VIII, Phần Đ, Phụ lục I (chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo).

4. Bổ sung nội dung, mức thu gia hạn giấy phép đối với Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum quy định tại khoản 2, Mục IV, Phần A, Phụ lục II (chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) quy định tại Mục VII, Phần Đ, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (hồ sơ đầy đủ, hợp lệ) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Nghị quyết này.

Điều 3. Các nội dung còn lại liên quan đến phí, lệ phí không được đề cập tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Tổng hợp kết quả ý kiến Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các tài liệu khác có liên quan).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 2 xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:




- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Các sở: Tài chính; Tư pháp;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (KTTH);
- Lưu VT, KTTH.NTS.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Ngọc Sâm


(�) Văn bản số 590/BQLKKT-KHTH ngày 08 tháng 07 năm 2021.


(�) Văn bản số 452/SVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 4 năm 2021, số 681/SVHTTDL-HCTH ngày 21 tháng 5 năm 2021, số 935/SVHTTDL-HCTH ngày 05 tháng 07 năm 2021.


(�) Văn bản số 1063/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 30 tháng 06 năm 2021.


(�) Văn bản số 2854/STNMT-KHTC ngày 07 tháng 10 năm 2021.


(�) Khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí: “1. Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật”.





